
LỊCH THI ĐẤU  
GIẢI BÓNG ĐÁ TỈNH PHÚ THỌ TRANH CÚP HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ III NĂM 2016 

 

 

  * Thời gian:     Từ 04/3/2016 đến 11/4/2016. 

  * Địa điểm thi đấu: 
+ Bảng A, D: Sân vận động TP. Việt Trì - Khu liên hợp TDTT tỉnh. 

           + Bảng B: Sân Vận động  huyện Tân Sơn. 
                                        + Bảng C: Sân vận động huyện Lâm Thao. 
                                    

Bảng A (Việt Trì) Bảng B (Tân Sơn) Bảng C (Lâm Thao) Bảng D(Việt Trì) 
1. Friendly 1. H. Tân Sơn 1. H. Lâm Thao 1. H. Thanh Thủy 

2. H. Đoan Hùng 2. H. Tam Nông 2. Đất Tổ 2. H. Thanh Ba 

3. Brave 3. Bình Minh 3. H. Cẩm Khê 3. H. Thanh Sơn 

4. H. Phù Ninh 4. Kiến Trúc 4. TX Phú Thọ 4. Hải Hà 
 

                     Vòng quay 4 đội 
Trận 1: 1 - 4                             Trận 4: 2 - 4 
Trận 2: 2 - 3                             Trận 5: 1 - 2 
Trận 3: 1 - 3                             Trận 6: 3 - 4      
   

Ngày Địa điểm Trận Giờ Mã số Đội (màu áo) - Đội (màu áo) 

4/3 SVĐ Việt Trì 
1 15h00 1A – 4A Frendly (trắng) – Phù Ninh (cam) 

2 16h00 2A – 3A Đoan Hùng (vàng) – Brave (đỏ) 

5/3 SVĐ Việt Trì 
3 15h00 1A – 3A Frendly (xanh) – Brave (trắng)  

4 16h00 2A – 4A Đoan Hùng (đỏ trắng) - Phù Ninh (xanh) 

6/3 SVĐ Việt Trì 
5 15h00 1A – 2A Frendly (trắng) - Đoan Hùng (vàng) 

6 16h00 3A – 4A Brave (đỏ) - Phù Ninh (xanh) 

11/3 SVĐ H. Tân Sơn 
7 15h00 1B – 4B Tân Sơn (xanh) – Kiến trúc (tím hồng) 

8 16h00 2B – 3B Tam Nông (đỏ) – Bình Minh (xanh) 

12/3 SVĐ H. Tân Sơn 
9 15h00 1B – 3B Tân Sơn (vàng) – Bình Minh (xanh) 

10 16h00 2B – 4B Tam Nông (trắng) – Kiến Trúc (tím hồng) 



    
                

 

13/3 SVĐ H. Tân Sơn 
11 15h00 1B – 2B Tân Sơn (xanh) – Tam Nông (đỏ) 

12 16h00 3B – 4B Bình Minh (vàng) – Kiến Trúc (xanh) 

18/3 SVĐ Lâm Thao 
13 15h00 1C – 4C Lâm Thao (xanh) – TX Phú Thọ (vàng) 

14 16h00 2C – 3C Đất tổ (xanh ) – Cẩm Khê (bạc) 

19/3 SVĐ Lâm Thao 
15 15h00 1C – 3C Lâm Thao (đỏ) – Cẩm Khê (tím) 

16 16h00 2C – 4C Đất tổ (trắng) – TX Phú Thọ (vàng) 

20/3 SVĐ Lâm Thao 
17 15h00 1C – 2C Lâm Thao (xanh) – Đất tổ (trắng) 

18 16h00 3C – 4C Cẩm Khê (bạc) – TX Phú Thọ (tím đỏ) 

25/3 SVĐ Việt Trì 
19 15h00 1D – 4D Thanh Thủy (trắng) – Hải Hà (đỏ) 

20 16h00 2D – 3D Thanh Ba (xanhh) – Thanh Sơn (đỏ) 

26/3 SVĐ Việt Trì 
21 15h00 1D – 3D Thanh Thủy (trắng) – Thanh Sơn (đỏ) 

22 16h00 2D – 4D Thanh Ba (vàng) – Hải Hà (đỏ) 

27/3 SVĐ Việt Trì 
23 15h00 1D – 2D Thanh Thủy (đỏ) – Thanh Ba (xanh) 

24 16h00 3D – 4D Thanh Sơn (đỏ) – Hải Hà (trắng) 

8/4 SVĐ Việt Trì 
25 15h00  TK1: Nhất A - Nhì B 

26 16h00  TK2: Nhất B - Nhì A 

9/4 SVĐ Việt Trì 
27 15h00  TK 3: Nhất C - Nhì D 

28 16h00  TK 4: Nhất D - Nhì C 

10/4 SVĐ Việt Trì 
29 15h00  BK1: Thắng TK1 - Thắng TK3 

30 16h00   

BK2: Thắng TK2 - Thắng TK4 

11/4 SVĐ Việt Trì 

31 15h00  Thua BK1 - Thua BK2: Tranh hạng ba 

32 16h00  Thắng BK1 - Thắng BK2: Tranh hạng nhất 

   Tổng kết – Trao thưởng 


